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    TRƯỜNG THCS NGÔ GIA TỰ
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Môn: Lịch sử  và Địa lí 6 ( Phần Lịch sử) 

Năm học: 2022 - 2023

I. LÝ THUYẾT

Câu 1: Phân biệt các nguồn sử liệu cơ bản. Nêu ý nghĩa và giá trị của các nguồn sử liệu đó. 
Câu 2:  Mô tả các giai đoạn tiến triển của xã hội nguyên thuỷ. 
Câu 3: Mô tả quá trình thống nhất và sự xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc dưới thời  nhà Tần.
Câu 4:  Điều kiện tự nhiên có tác động như thế nào đối với sự hình thành, phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã?  
Câu 5: Trình bày tổ chức nhà nước thành bang, nhà nước đế chế ở Hy Lạp và La Mã.
Câu 6:  Nêu một số thành tựu văn hoá tiêu biểu của Hy Lạp, La Mã. Liên hệ một số thành tựu văn hoá tiêu biểu ở khu vực này có ảnh hưởng đến thế giới hiện nay.

Câu 7: Trình bày sự hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến  ở Đông Nam Á từ thế kỉ VII đến thế kỉ X.
Câu 8: Nêu những thành tựu cơ bản của nền văn minh Trung Quốc.
II. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Các nhà nước thành bang ở Hy Lạp cổ đại đều là nền
D. cộng hòa quý tộc.

A. chuyên chính của giai cấp chủ nô.

B. quân chủ chuyên chế.

C. quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền.

Câu 2: Đâu không phải đặc điểm của các thành bang ở Hy Lạp cổ đại?
A. Đường biên giới lãnh thổ riêng.

B. Chính quyền, quân đội riêng.

C. Hệ thống kinh tế đo lường, tiền tệ riêng.

D. Một thần bảo hộ chung cho các nhà nước.

Câu 3: Đại hội nhân dân ở A-ten có vai trò gì?
A. Bầu, cử ra các cơ quan, quyết định mọi công việc.

B. Đại diện cho thần quyền và vương quyền.

C. Chỉ tồn tại về hình thức.

D. Thực hiện các quyền hành pháp và lập pháp.

Câu 4: Cư dân quốc gia cổ đại nào đã sáng tạo ra dương lịch?
	A. Hy Lạp và La Mã.

C. Lưỡng Hà.
	B. Ai Cập.

D. Ấn Độ và Trung Quốc.


Câu 5: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, ở phía Bắc Việt Nam ngày nay xuất hiện quốc gia phong kiến nào?
	A. Đại Cồ Việt.
C. Đại Việt.
	B. Chân Lạp.
D. Chăm-pa.


Câu 6: Từ thế kỉ VII đến thế kỉ X, một số vương quốc ở Đông Nam Á bước vào thời kì
	A. phong kiến.
C. chiếm hữu nô lệ.
	B. tư bản chủ nghĩa.
D. xã hội chủ nghĩa.


Câu 7: Đền Hùng là tư liệu
	A. hiện vật.
	B. truyền miệng.
	C. chữ viết.
	D. gốc.


Câu 8: Các truyền thuyết như Con Rồng cháu Tiên, Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh… thuộc loại hình tư liệu
	A. hiện vật.
	B. truyền miệng.
	C. chữ viết.
	D. gốc.


Câu 9: Các tác phẩm như Đại Việt sử kí, Đại Việt sử kí toàn thư, Khâm định Việt thông giám cương mục" thuộc tư liệu
	A. hiện vật.
	B. truyền miệng.
	C. chữ viết.
	D. quốc gia.


Câu 10: Bia đá trong Văn Miếu Quốc tử giám thuộc loại hình tư liệu lịch sử nào?
	A. hiện vật.
	B. truyền miệng.
	C. chữ viết.
	D. thành văn.


Câu 11: Đặc điểm nào dưới đây là của Người tối cổ?
A. Có thể đứng và đi bằng hai chân, dùng tay cầm nắm, ăn hoa, quả, lá.
B. Lớp lông mỏng không còn.
C. Có cấu tạo cơ thể như người ngày nay.
D. Có thân hình thẳng đứng.
Câu 12: Vượn người sống cách ngày nay khoảng 5 - 6 triệu năm, có thể
	A. đi bằng hai chi sau.
C. hoàn toàn đứng bằng hai chân.
	B. trồng trọt và chăn nuôi.
D. đi lại, hoạt động giống người ngày nay.


Câu 13: Quá trình tiến hóa từ vượn người thành người trên Trái Đất được diễn ra như thế nào?
A. Vượn người, Người tối cổ, Người tinh khôn.
B. Vượn người, Người tinh khôn, Người tối cổ.
C. Người tinh khôn, Người tối cổ, Vượn người.
D. Vượn người, Người tinh khôn, Người hiện đại.
Câu 14: Vào năm 221 TCN, ai là người thống nhất Trung Quốc?
	A. Tần Thủy Hoàng.

C. Lưu Bang.
	B. Tư Mã Viêm.

D. Thành Cát Tư Hãn.


Câu 15: Chế độ phong kiến Trung Quốc bước đầu được hình thành dưới thời
	A. Tần.
	B. Hán.
	C. Tấn.
	D. Tùy.
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